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NỘI DUNG ÔN TẬP CHUYỂN BAN – SINH HỌC- LỚP 11 

PHẦN BA: SINH HỌC CƠ THỂ 

Chương 1. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật 

- Phân biệt sự hấp thụ nước và sự hấp thụ khoáng (cơ chế, đặc điểm)  

- Phân biệt mạch gỗ, mạch rây (chiều, cấu tạo, chất vận chuyển); 3 động lực dòng mạch gỗ 

- Phân biệt 2 con đường thoát hơi nước của lá (qua cutin, qua khí khổng). 

- Kể tên các loại sắc tố quang hợp và nêu chức năng. 

- Phân biệt thực vật C3, C4, CAM (phân bố, đại diện, sản phẩm đầu tiên của pha tối) 

- Liệt kê các hình thức tiêu hóa ở các nhóm động vật (đại diện, hình thức) 

- Trình bày hệ tiêu hóa ở người. 

- Phân biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín. 

- Liệt kê hệ dẫn truyền tim, nêu các pha của chu kì tim.  

- Khái niệm huyết áp, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương.  

- Thành phần, chức năng hệ miễn dịch ở người. Phân biệt miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không 

đặc hiệu (tính đặc hiệu, các đáp ứng, khả năng nhớ, tốc độ, hiệu quả) 

- Phân biệt kháng nguyên, kháng thể.  

- Nêu khái niệm hiện tượng tự miễn (ví dụ), hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), 

bệnh ung thư, hiện tượng dị ứng.  

- Vai trò của insulin, glucagon 

 

Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật 

- Nêu cấu tạo và chức năng của 1 tế bào thần kinh, phân loại các TB thần kinh.  

- Nêu các dạng hệ thần kinh điển hình (đại diện, đặc điểm).  

- Trình bày các bước truyền tin qua synapse.  

- Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện (nguồn gốc, tính chất). 

- Nêu đặc điểm và ví dụ tập tính bẩm sinh, tập tính học được, tập tính hỗn hợp.  

- Nêu khái niệm và đặc điểm của pheromone.  

 

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật 

- Nêu khái niệm mô phân sinh, phân loại mô phân sinh về vị trí, vai trò.  

- Phân biệt sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp (khái niệm, dạng cây, dạng mô) 

- Nêu khái niệm quang chu kì. Dựa theo quang chu kì, chia làm bao nhiêu loại cây (đặc điểm, ví 

dụ).  

- Phân biệt phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái (biến thái hoàn toàn và biến 

thái không hoàn toàn) về cấu tạo hình thái, ví dụ.  
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- Nguồn gốc, vai trò hormone sinh trưởng (Growth hormone - GH), hormone thyroxine, 

testosterone, estrogen. 

- Nêu tác dụng sinh lí của hormone ecdysone, juvenile. 

 

Chương 4. Sinh sản ở sinh vật 

- Phân biệt sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính.  

- Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, ví dụ. 

- Nêu các khái niệm thụ phấn, thụ tinh ở thực vật. Tại sao quá trình thụ tinh ở thực vật có hoa 

được gọi là thụ tinh kép? 

- Phân biệt các dạng sinh sản vô tính ở động vật (Phân đôi, Nảy chồi, Phân mảnh, Trinh sinh), cho 

ví dụ.  

- Phân biệt 2 hình thức thụ tinh ngoài và thụ tinh trong (đại diện, đặc điểm) 

- Trình bày cơ sở khoa học, cơ chế tác dụng và hiệu quả của một số biện pháp tránh thai phổ biến? 

(thuốc viên tránh thai, bao cao su dành cho nam/nữ, dụng cụ tử cung loại chữ T…) 

 

Chương 5. Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể và một số ngành nghề liên quan đến 

sinh học cơ thể 

- Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể thực vật, động vật 


